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1 Đoàn Xuân Phương  An 53622C02001 09/11/2007 Nữ Kinh 11C2

2 Nguyễn Bình Phương Anh 53622C1001 20/08/2006 Nữ Kinh 11C1

3 Phạm Bùi Duy Anh 53622C10003 26/09/2007 Nam Kinh 11C9

4 Trương Huỳnh Nhật Anh 53622C02004 08/11/2006 Nam Kinh 11C2

5 Vũ Thị Kiều Anh 53622C04003 10/03/2006 Nữ Kinh 11C4

6 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh 53622C04007 16/03/2007 Nữ Kinh 11C4

7 Nguyễn Hữu Bảo 53622C10005 20/09/2007 Nam Kinh 11C9

8 Trần Ngọc Bích 53622C1002 19/03/2006 Nữ Kinh 11C1

9 Đỗ Thị Thu Hà 53622C02007 10/08/2006 Nữ Kinh 11C2

10 Trần Quốc Hào 53622C1007 25/03/2006 Nam Kinh 11C1

11 Nguyễn Thị Cẩm  Hằng 53622C04009 05/09/2007 Nữ Kinh 11C4

12 Trịnh Thanh  Hằng 53622C02009 19/08/2007 Nữ Kinh 11C2

13 Nguyễn Thị Khả Hân 53622C04011 14/06/2007 Nữ Kinh 11C4

14 Trần Phan Thế Hiển 53622C02011 11/10/2006 Nam Kinh 11C2

15 Trần Gia Hoàng 53622C02012 01/01/2007 Nam Kinh 11C2

16 Trần Đăng Khôi 53622C1013 16/11/2006 Nam Kinh 11C1

17 Nguyễn Hoàng Thiên Nam 53622C02019 16/10/2006 Nam Kinh 11C2

18 Nguyễn Thị Tố Nga 53622C1020 05/01/2006 Nữ Kinh 11C1

19 Trần Yến Nhi 53622C02020 26/11/2007 Nữ Kinh 11C2

20 Võ Yến Nhi 53622C02021 31/10/2007 Nữ Kinh 11C2

21 Nguyễn Lan Phương 53622C1029 29/09/2006 Nữ Kinh 11C1

22 Trần Minh Quân 53622C1030 21/10/2005 Nam Kinh 11C1

23 Nguyễn Thành Tài 53622C02027 22/09/2007 Nam Kinh 11C2

24 Nguyễn Ngọc Quốc Thành 53622C02028 21/09/2007 Nam Kinh 11C2

25 Nguyễn Phương Thảo 53622000000150 26/05/2002 Nữ Kinh 11C6

26 Trần Ngọc Thanh Thảo 53622C06038 12/11/2007 Nữ Kinh 11C6

27 Nguyễn Trần Thiên Thuận 53622C06039 28/08/2006 Nam Kinh 11C6

Lớp 12C4 (Ôn thi TN: Toán, Văn, Sử, Địa)
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28 Vũ Duy Thường 53622C02030 03/09/2007 Nam Kinh 11C2

29 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 53622C02034 04/05/2006 Nữ Kinh 11C2

30 Trần Ngọc Thủy Tiên 53622C09039 24/03/2006 Nữ Kinh 11C2

31 Trần Thị Quỳnh Trang 53622C1039 01/08/2006 Nữ Kinh 11C1

32 Bùi Lê Ngọc Trâm 53622C06043 02/05/2007 Nữ Kinh 11C6

33 Nguyễn Hoàng Ngọc Trâm 53622C06042 09/11/2007 Nữ Kinh 11C6

34 Nguyễn Minh Triết 53622C02037 05/05/2006 Nam Kinh 11C2

35 Hoàng Minh Trung 53622000000148 23/11/2006 Nam Kinh 11C2

36 Nguyễn Quốc  Trung 53622C1042 23/10/2006 Nam Kinh 11C1

37 Võ Đoàn Thái  Tuấn 53622C02039 21/04/2005 Nam Kinh 11C2

38 Vũ Cẩm Tú 53622C06044 19/02/2006 Nữ Kinh 11C6

39 Nguyễn Đình Thảo Uyên 53622C06046 26/08/2006 Nữ Kinh 11C6

40 Lê Ngọc Khả Vân 53622C06047 28/07/2007 Nữ Kinh 11C6

41 Phạm Thị Yến  Vi 53622C1045 24/01/2006 Nữ Kinh 11C1

42 Huỳnh Thị Thanh Vy 53622C06048 19/10/2007 Nữ Kinh 11C6

43 Ngô Ngọc Minh Xuân 53622C02046 12/08/2007 Nữ Kinh 11C2

44 Vũ Minh Lộng Ngọc 53622000000159 03/02/2006 Nữ Kinh HV chuyển trường

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 19 tháng 08 năm 2024
Phòng Đào Tạo


